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2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

- Hệ mặt cầu là phần trực tiếp chịu tác dụng của hoạt
tải, tiếp nhận áp lực từ bánh xe và truyền tới kết cấu
chịu lực chính là kết cấu nhịp.
-Trong cầu thép, kết cấu nhịp có thể cấu tạo khác nhau
về sơ đồ và hệ thống, nhưng mặt cầu đều giống nhau.

2.1.1. Khái niệm
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- Hệ mặt cầu bao gồm:
+ Mặt cầu
+ Hệ thống dầm mặt cầu

- Có 2 loại: Mặt cầu ôtô và mặt cầu xe lửa.

2.1.2. Phân loại mặt cầu

-Yêu cầu chung: Đảm bảo độ bằng phẳng, nhẹ để
giảm bớt tĩnh tải, ít hao mòn, không gây xung kích,
tuổi thọ cao, thoát nước tốt

- Mặt cầu ôtô làm bằng gỗ, bêtông cốt thép hoặc
bằng kim loại.

2.2. MẶT CẦU ÔTÔ
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- Bản Bêtông cốt thép có thể đúc tại chỗ hoặc bản lắp
ghép.

- Khi khoảng cách giữa các dầm chủ nhỏ (<3,0m) thì
bản BTCT có thể đặt trực tiếp lên dầm chủ.

- Bản BTCT lắp ghép có thể làm với tiết diện chữ nhật

2.2.1. Mặt cầu bêtông cốt thép:
a. Cấu tạo:

BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG - ĐH DUY TÂN 4

- Bản BTCT lắp ghép có thể làm với tiết diện chữ nhật,
tiết diện chữ U lật ngược.

- Để tạo êm thuận và bảo vệ bản BTCT thường cấu tạo
lớp phủ bằng bêtông nhựa.

- Để thoát nước mặt cầu được tạo độ dốc ngang từ
1,5÷2,0%

2-3m 2-3m

B = 6-8m

a)

b)

c)

d)
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Hçnh 2-1. Màût cáöu bãtäng

e)

b. Ưu điểm:
- Chất lượng sử dụng cao, bề mặt bằng phẳng, khả năng
bám của bánh xe tốt, ít gây xung kích.

c. Nhược điểm:
-Trọng lượng lớn (khoảng 600÷800kg/m2)
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d. Phạm vi sử dụng:
- Loại mặt cầu này được sử dụng rất phổ biến trong

cầu thép
- Khi chiều dài nhịp lớn mặt cầu BTCT được thay bằng

mặt cầu bằng kim loại.
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2.2.2. Mặt cầu bằng kim loại:
a. Cấu tạo:
- Mặt cầu bằng kim loại hầu hết được làm bằng thép,

phía trên được rải một lớp bêtông nhựa hoặc bêtông xi
măng.
- Mặt cầu bằng thép thường cấu tạo dạng kết cấu bản
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trực giao. Các sườn cách nhau khoảng 200÷400mm, có
thể dùng thép hình đặc biệt để tăng độ cứng chống xoắn.
- Trên mặt bản thép hàn dính một lưới thanh thép
φ6mm với ô mắt cáo 100÷150mm để tăng độ liên kết của
lớp bêtông nhựa rải trên mặt bản thép.

líp phñ 3-5cm luíi cèt thÐp 

tÊm thÐp d=10-12mm

sæåìn tàng cæåìng
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Hçnh 2-2. Màût cáöu bàòng theïp

b. Ưu điểm:

- Trọng lượng nhỏ 230÷250 kg/m2. Đặc biệt mặt cầu bằng 

thép dạng lưới mắt cáo trọng lượng chỉ 130÷150 kg/m2

c. Nhược điểm:

Đắt tiền
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- Đắt tiền 

- Bị gỉ nếu không được sơn phủ tốt
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d. Phạm vi áp dụng:
- Khi muốn giảm tĩnh tải
bản thân
- Dùng cho nhịp lớn và khi
cần gia cố kết cấu nhịp cũ

T â đội để iả

3

2

1

3
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- Trong quân đội, để giảm
nhẹ trọng lượng kết cấu
thường sử dụng mặt cầu
bằng vật liệu đua-ra.

21

H çn h  2 - 3 .  M à ût  c á öu  s a ìn  m à õt  c a ïo
( 1 .  d a íi  t h e ïp  b a ín  c h ëu  l æ ûc ;  2 .  d a íi
th e ïp  b a ín  u ä ún ;  3 .  d á öm  m à ût  c á öu )

2.3. MẶT CẦU XE LỬA
Kết cấu mặt cầu xe lửa có 2 loại:

+ Mặt cầu có tà vẹt đặt trực tiếp lên dầm.
+ Mặt cầu có máng đá dăm.

2.3.1. Mặt cầu có tà vẹt đặt trực tiếp
a. Cấu tạo:
Đối ới đ ờ ắt tiê h ẩ khổ 1435 thì
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- Đối với đường sắt tiêu chuẩn khổ 1435mm thì
khoảng cách giữa các dầm có thể bố trí trong phạm vi
1,8÷2,5m. Trong kết cấu định hình thường lấy 2,0m.

- Đối với khổ cầu đường sắt 1000mm thì các dầm có
thể bố trí khoảng cách nhỏ hơn.

- Không đặt ray trực tiếp lên đỉnh dầm mà thông qua
tà vẹt gỗ để đường có độ đàn hồi.

2%

1520
a) b)
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Hçnh 2-4. Màût cáöu âæåìng sàõt
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b. Ưu điểm:
- Mặt cầu loại tà vẹt đặt trực tiếp có ưu điểm là trọng

lượng nhẹ
c. Nhược điểm:
- Không đảm bảo sự đồng nhất của tuyến đường

trong và ngoài cầu.
- Dễ bị cháy
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Dễ bị cháy
- Khó tạo siêu cao và tăng tiếng động khi tàu qua

cầu.
d. Phạm vi áp dụng:
- Chỉ sử dụng cho những cầu ở xa khu dân cư (do

tiếng ồn và nước bẩn ở trên có thể rơi xuống đường đi
dưới cầu)

2.3.2. Mặt cầu có máng đá dăm:
a. Cấu tạo:
- Máng đá dăm có thể cấu tạo bằng bêtông cốt thép

hoặc thép.
- Tà vẹt gỗ đặt trên nền đá dăm đầm chặt đựng trong

máng. Để đỡ toàn bộ phần trọng lượng trên, phía dưới
á đá dă ấ t hệ thố dầ đỡ
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máng đá dăm cấu tạo hệ thống dầm đỡ.
b. Ưu điểm:
- Tạo được sự đồng nhất giữa đường trong cầu và

đường ở ngoài cầu.
- Không gây ảnh hưởng cho không gian bên dưới cầu

và ít tiếng ồn khi có tàu chạy qua.
- Tuổi thọ cao hơn mặt cầu có tà vẹt đặt trực tiếp

c. Nhược điểm:
- Trọng lượng bản thân lớn, đặc biệt khi sử dụng máng

bằng bêtông, khi đó các dầm đỡ phải lớn cho nên sẽ bất
lợi khi nhịp cầu lớn.

Nếu cấu tạo máng đá dăm bằng thép thì phải quan
tâm vấn đề chống gỉ, đây là một vấn đề khá khó giải
quyết mặc dù có lớp phòng nước

BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG - ĐH DUY TÂN 15

quyết mặc dù có lớp phòng nước.
d. Phạm vi áp dụng:
- Mặt cầu máng đá dăm được dùng trong những cầu

nhịp nhỏ vì những ưu điểm của nó. Khi cầu nhịp lớn
thường ít sử dụng loại mặt cầu này.

- Ngày nay có một xu hướng không dùng tà vẹt và đá
dăm mà đặt ray trực tiếp qua một đệm đàn hồi.
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2.4. HỆ THỐNG DẦM MẶT CẦU:

2.4.1. Nhiệm vụ của hệ thống dầm mặt cầu:
Hệ thống dầm mặt cầu gồm các dầm dọc phụ và dầm

ngang.
- Đỡ phần mặt cầu.

ề ầ ầ ế ấ
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- Truyền tải trọng từ phần mặt cầu tới kết cấu chịu lực
chính (dầm chủ hoặc giàn chủ).

2.4.2. Cấu tạo chung
- Khoảng cách b giữa các dầm dọc mặt cầu hoặc các
dầm ngang phụ thuộc kết cấu mặt cầu, khoảng cách
giữa các dầm chủ hoặc giàn chủ, chiều dài khoang giàn
chủ. Đối với cầu ôtô khoảng cách b có thể từ 1,2÷1,5m
đến 2,5 ÷ 3,0m hoặc hơn.
- Dầm mặt cầu thường có tiết diện chữ I.
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- Kích thước dầm I cán nóng thông thường:  

Dầm I ghép:

Đối với cầu xe lửa :

II IIl2
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Hçnh 2-5. Hãû dáöm màût cáöu

l1

2

3

1-dáöm ngang; 2- dáöm doüc; 3- liãn kãút doüc
4- giaìn chuí
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- Tiết diện dầm phải đảm bảo về cường độ và độ võng.
- Dầm ngang thường có tiết diện lớn hơn dầm dọc, khi
các dầm chủ đặt xa nhau có thể cấu tạo dạng giàn thay
cho dạng dầm.

S ờ dầ t i ị t í dầ d kê lê hải ó ờ

Yêu cầu:
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- Sườn dầm ngang tại vị trí dầm dọc kê lên phải có sườn
tăng cường.
- Dầm ngang tại vị trí gối phải xét tới yếu tố kích nâng kết
cấu nhịp.

a). Liên kết dầm dọc phụ đặt chồng lên dầm
ngang: a) b)

2.4.3. Liên kết trong hệ thống dầm mặt cầu
2.4.3.1. Liên kết dầm dọc phụ và dầm ngang:
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Hçnh 2-6. Liãn kãút kiãøu dáöm doüc âàût chäöng lãn dáöm ngang

- Ưu điểm:
+ Cấu tạo đơn giản
+ Lắp ráp dễ dàng.

- Nhược điểm:
+ Chiều cao kiến trúc lớn

Ph i ử d
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- Phạm vi sử dụng:
+ Khi chiều cao kiến trúc không bị hạn chế.
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b). Liên kết đồng mức:
h

A A-A

BB
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h

Hçnh 2-8. Liãn kãút kiãøu dáöm doüc tháúp hån dáöm ngang

A

Hçnh 2-7. Dáöm doüc cao bàòng dáöm ngang

B-B

- Ưu điểm:
+ Chiều cao kiến trúc nhỏ hơn đặt chồng
+ Liên kết chắc chắn
+ Khi chiều cao dầm dọc phụ và dầm ngang cao

bằng nhau thì cấu tạo đơn giản hơn
- Nhược điểm:

+ Tốn thép cho bản cá
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p
+ Nếu chiều cao dầm dọc và dầm ngang không

bằng nhau thi phải tốn thêm vai kê.
- Phạm vi sử dụng:

+ Được sử dụng rộng rãi trong cầu thép.

c). Liên kết với biên dầm dọc đặt thấp hơn:

a) b)
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Hçnh 2-9. Liãn kãút kiãøu biãn dáöm doüc tháúp hån dáöm ngang
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- Ưu điểm:
+ Có được chiều cao kiến trúc nhỏ
+ Liên kết cũng khá đơn giản

- Nhược điểm:
+ Liên kết thường không chắc chắn vì dầm dọc

không liên tục
+ Tốn thép làm vai kê
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- Phạm vi sử dụng:
+ Hay dùng trong cầu xe lửa.

2.4.3.2. Liên kết dầm ngang vào giàn chủ hoặc dầm chủ:

a ) b )
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c ) d )

H ç n h  2 - 1 0 .  L i ã n  k ã út  d á öm  n g a n g  v a ìo  g i a ìn  c h u í


